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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, kiến nghị xử lý hiệu lực VBQPPL của Thủ tướng Chính phủ 

  

 Thực hiện Văn bản số 819/BTP-KTVB&TCTHPL ngày 06/02/2026 của Bộ 
Tư pháp đề nghị rà soát, kiến nghị xử lý hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) của Thủ tướng Chính phủ, qua rà soát, UBND tỉnh Gia Lai báo cáo kết 
quả như sau: 

 I. Tình hình tổ chức triển khai nhiệm vụ 

 Tại địa phương xác định nhiệm vụ rà soát, kiến nghị xử lý hiệu lực VBQPPL 

của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống 
pháp luật hiện nay, theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Văn bản số 
1709/UBND-NC ngày 09/02/2026 giao Sở Tư pháp khẩn trương chủ trì triển khai 
rà soát, kiến nghị xử lý hiệu lực VBQPPL của Thủ tướng Chính phủ được ban hành 
nhưng không còn được áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản xác định hết hiệu 

lực. 

 Ngày 10/02/2026, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 497/STP-NV1 đề nghị 
các sở, ban, ngành “Tổ chức rà soát các VBQPPL của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình không còn được áp dụng trên 

thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực và kiến nghị xử lý theo quy 

định.”. 

Qua rà soát đã xác định các VBQPPL của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
nhưng không còn áp dụng trên thực tế, không còn phù hợp và đề xuất ban hành văn 
bản để chấm dứt hiệu lực các VBQPPL sau rà soát. 

II. Kết quả rà soát 

Qua rà soát có 25 VBQPPL của Thủ tướng Chính phủ (gồm 05 Chỉ thị, 20 
Quyết định) được ban hành nhưng không còn được áp dụng trên thực tế và chưa có 
văn bản xác định hết hiệu lực (Chi tiết tại Phụ lục Danh mục VBQPPL của Thủ 
tướng Chính phủ đề nghị bãi bỏ kèm theo). Cụ thể: 

1. Lĩnh vực y tế 

Qua rà soát có 11 VBQPPL (03 Chỉ thị, 08 Quyết định), gồm: 

1.1. Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg ngày 08/7/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu 
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không đủ chi do tác động của dịch COVID-19, hiện nay không còn áp dụng trên 
thực tế, vì: 

 - Tại Điều 5 Quyết định, hỗ trợ chi thường xuyên chỉ được áp dụng cho giai 
đoạn từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Đến nay, thời hạn thực thi chính 
sách đã kết thúc, nhiệm vụ hỗ trợ đặc thù cho giai đoạn cao điểm dịch bệnh đã hoàn 
thành. 

 - Ngoài ra, kể từ tháng 10/2023, dịch COVID-19 đã chuyển từ nhóm A sang 
nhóm B, các hoạt động khám chữa bệnh đã trở lại trạng thái bình thường, không còn 
tình trạng sụt giảm nguồn thu đột biến do các biện pháp giãn cách hay phong tỏa. 

Việc quản lý tài chính và bù đắp thiếu hụt thu chi tại các đơn vị y tế công lập đã 
được kiện toàn theo lộ trình tự chủ quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 111/2025/NĐ-CP. 

1.2 Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 09/04/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 
2009 - 2020 

Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg đã hết thời gian (giai đoạn từ năm 2009 đến 
năm 2020) thực hiện, không còn áp dụng trên thực tế. 

1.3 Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20/02/2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm đến năm 2010 

Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg đã hết thời gian (đến năm 2010) thực hiện và 

không còn áp dụng trên thực tế. 

 1.4 Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05/10/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 
46/NQ-TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 

 Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg không còn phù hợp với tình thực tế hiện 
nay, vì: 

 - Nội dung Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg đã được cụ thể hóa trong các 
luật chuyên ngành: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2009), Luật Bảo hiểm y tế (2008, 
sửa đổi năm 2024), Luật Dược (2016, sửa đổi năm 2024). 

 - Bên cạnh đó, quan điểm chỉ đạo Nghị quyết số 46-NQ/TW đã được kế thừa,  
tiếp tục thực hiện tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Khóa XII. Vì vậy, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW không còn phù hợp. 
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1.5 Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến 
năm 2010 và tầm nhìn 2020 

 Đã hết thời hạn thực hiện (đến năm 2020) và không còn áp dụng trên thực tế. 

1.6 Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg ngày 09/7/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc củng cố và phát triển Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam 

 Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg không còn áp dụng trên thực tế, nội dung 

không còn phù hợp cơ cấu tổ chức của Quỹ bảo trợ trẻ em hiện nay. 

 1.7 Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chính sách Quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai 
đoạn 2002 - 2010 

 Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg đã hết thời gian (giai đoạn từ năm 2002 đến 
năm 2010) thực hiện và không còn áp dụng trên thực tế. 

1.8 Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 26/02/2001 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai 
đoạn 2001 - 2010 

 Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg đã hết thời gian (giai đoạn từ năm 2001 đến 
năm 2010) thực hiện và không còn áp dụng trên thực tế. 

1.9 Chỉ thị số 02/2003/CT-TTg ngày 24/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Chỉ thị số 02/2003/CT-TTg không còn áp dụng trên thực tế, các nội dung 
không còn phù hợp tình hình hiện nay. 

1.10 Chỉ thị số 13/2001/CT-TTg ngày 31/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (1991 
- 2000) 

Chỉ thị số 13/2001/CT-TTg không còn áp dụng trên thực tế, các nội dung 
không còn phù hợp tình hình hiện nay. 

1.11 Chỉ thị số 34/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết Chương 
trình hành động quốc gia Vì trẻ em 1991- 2000 và xây dựng Chương trình hành động 
quốc gia Vì trẻ em 2000 - 2010 

Chỉ thị số 34/1999/CT-TTg đã hết thời gian (đến năm 2010) thực hiện và không 

còn áp dụng trên thực tế. 

2. Lĩnh vực xây dựng 

Qua rà soát có 02 VBQPPL (02 Chỉ thị), gồm: 
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2.1 Chỉ thị số 08/2001/CT-TTg ngày 27/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tập trung thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông và khắc 
phục tình trạng ùn tắc giao thông 

Chỉ thị số 08/2001/CT-TTg không còn áp dụng trên thực tế, các nội dung 

không còn phù hợp tình hình hiện nay. 

2.2 Chỉ thị số 33/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông 

Chỉ thị số 33/1999/CT-TTg không còn áp dụng trên thực tế, các nội dung 

không còn phù hợp tình hình hiện nay. 

3. Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường 

Qua rà soát có 01 VBQPPL (Quyết định số 1318/2005/QĐ-TTg ngày 

13/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản 
phẩm gia cầm) không còn áp dụng trên thực tế, vì thời gian thực hiện chính sách 
thực hiện đến hết ngày 31/3/2006. 

4. Lĩnh vực Công Thương 

Qua rà soát có 02 VBQPPL (02 Quyết định), gồm: 

4.1 Quyết định số 207/2005/QĐ-TTg ngày 18/8/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 
2010 (có tính đến năm 2020) 

Quyết định số 207/2005/QĐ-TTg đã hết thời hạn thực hiện (đến năm 2020), 
không còn áp dụng trên thực tế. 

4.2 Quyết định số 343/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 
2010 (có tính đến năm 2020) 

Quyết định số 343/2005/QĐ-TTg đã hết thời hạn thực hiện (đến năm 2020), 
không còn áp dụng trên thực tế. 

5. Lĩnh vực tài chính 

Qua rà soát có 02 VBQPPL (02 Quyết định), gồm: 

5.1 Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về việc ban hành các 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà 
nước năm 2022 

Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg đã không còn áp dụng trên thực tế (áp dụng 
năm ngân sách 2022). 
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5.2 Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 về việc quy định chế độ 
phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản 

Các căn cứ pháp lý tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi 
hành, cụ thể Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (đã bị thay thế 
bởi Quyết định 1049/QĐ-TTg, 1010/QĐ-TTg). Hiện nay, Nghị quyết số 23/NQ giao 
Chính phủ xây dựng nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù, phụ cấp 
chống dịch; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn 
bản. Do đó, đề xuất cân nhắc bãi bỏ đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

6. Lĩnh vực khác 

Qua rà soát có 07 VBQPPL (07 Quyết định) không còn áp dụng trên thực tế, 

gồm: Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 126/1998/QĐ-TTg, Quyết 
định số 106/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 132/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 
237/1998/QĐ-TTg, Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg, Quyết định số 05/2023/QĐ-

TTg. Các quyết định nêu trên thuộc các trường hợp hết thời hạn thực hiện, không 

còn áp dụng trên thực tế và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Ban 
hành VBQPPL (sửa đổi, bổ sung năm 2025). 

III. Đề xuất 
 Căn cứ kết quả rà soát, nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật được hoàn thiện 

hơn, đề xuất bãi bỏ đối với 25 VBQPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhưng 
không còn áp dụng trên thực tế, đã hết hiệu lực nhưng chưa có văn bản xác định hết 
hiệu lực. 

 Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị xử lý hiệu lực VBQPPL của 
Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh Gia Lai./. 

(Kèm theo Báo cáo này 01 Phụ lục) 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (b/c);  

- Cục KTVB&TCTHPL - Bộ Tư pháp; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Sở, ban, ngành; 

- Lưu: VT, C3. 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 
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